
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG XANH

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 5 TUỔI
CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP

Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 18/11/2024 đến 20/12/2024)
               
               Giáo viên:  Phạm Thị Hương 
                                   Lê Thùy Trang

NĂM HỌC: 2024 - 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Nghề giáo viên và chào mừng 
ngày 20/11 1 Từ 18/11- 22/11/2024 Phạm Thị Hương

Bé yêu cô bác nông dân 1 Từ 25/11- 29/11/2024 Lê Thùy Trang

Nghề xây dựng 1 Từ 02/12 - 06/12/2024 Phạm Thị Hương

Ước mơ làm bác sĩ 1 Từ 09/12- 12/12/2024 Lê Thùy Trang

Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ  16/12- 20/12/2024 Phạm Thị Hương
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III.  CHUẨN BỊ
Nhánh: Nghề giáo 
viên và chào mừng 

ngày 20/11

Nhánh 2: Bé yêu cô 
bác nông dân

Nhánh 3: Nghề xây 
dựng 

Nhánh 4: Ước mơ 
làm bác sĩ

Nhánh 5: Cháu 
yêu chú bộ đội

Giáo 
viên

- Chuẩn bị kế hoạch 
hoạt động của chủ 
điểm.
- Chuẩn bị nội dung 
bài dạy theo chủ đề. 
Các đồ dùng phương 
tiện chuẩn bị cho tiết 
dạy phù hợp với chủ 
điểm nghề nghiệp.
- Bố trí sắp xếp lớp 
học phù hợp với chủ 
đề.
- Tạo môi trường 
hoạt động dưới dạng 
mở.
- Tranh ảnh về nghề 
giáo viên
- Lựa chọn bài hát, 
bài thơ câu chuyện, 
phù hợp với chủ 
điểm.
- Chuẩn bị các NVL, 
phế liệu: Hộp nhựa, 
keo, giấy màu….

- Chuẩn bị kế hoạch 
hoạt động của chủ 
điểm.
- Chuẩn bị nội dung bài 
dạy theo chủ đề. Các 
đồ dùng phương tiện 
chuẩn bị cho tiết dạy 
phù hợp với chủ điểm 
nghề nghiệp.
- Bố trí sắp xếp lớp học 
phù hợp với chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt 
động dưới dạng mở.
- Tranh ảnh về nghề 
nông.
- Lựa chọn bài hát, bài 
thơ câu chuyện, phù 
hợp với chủ điểm.

- Chuẩn bị kế hoạch 
hoạt động của chủ 
điểm.
- Tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn để giáo 
viên trao đổi bàn bạc 
về chủ đề.
- Các nguyên vật liệu: 
keo kéo, giấy mầu, 
giấy vẽ, bìa, đất nặn, 
băng dính 2 mặt
- Tranh gợi mở, tranh 
học tập về nghề xây 
dựng

- Chuẩn bị kế hoạch 
hoạt động của chủ 
điểm.
- Tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn để giáo 
viên trao đổi bàn bạc 
về chủ đề.
- Các nguyên vật 
liệu: keo kéo, giấy 
mầu, giấy vẽ, bìa, 
đất nặn, băng dính 2 
mặt
- Tranh gợi mở, 
tranh học tập về 
nghề bác sĩ

- Chuẩn bị nội 
dung bài dạy theo 
nhánh. Các đồ 
dùng phương tiện 
chuẩn bị cho tiết 
dạy phù hợp với 
chủ điểm nghề 
nghiệp.
- Tranh ảnh về 
nghề xây dựng và 
một số nghề khác.
- Bố trí sắp xếp 
lớp học phù hợp 
với chủ đề.
- Tranh gợi mở, 
tranh học tập về 
chủ điểm cho trẻ

Nhà 
trường

- Tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn để giáo 
viên trao đổi bàn bạc 
về chủ đề.
- Bổ sung  các tài 
liệu sách chủ đề.

- Bổ sung các nguyên 
vật liệu, giấy màu , keo 
dán, sáp màu, bìa cứng, 
giấy toki, giấy a4, băng 
dính 2 mặt.

- Bổ sung các nguyên 
vật liệu, giấy màu,  
keo dán, sáp màu, bìa 
cứng, giấy toki, giấy 
a4, băng dính 2 mặt.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, giấy 
màu, keo dán, sáp 
màu, bìa cứng, giấy 
toki, giấy a4, băng 
dính 2 mặt.

- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, 
giấy màu,  keo 
dán, sáp màu ,bìa 
cứng, giấy toki, 
giấy a4, băng dính 
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- Bổ sung các 
nguyên vật liệu, keo 
dán, sáp màu…

2 mặt.

Phụ 
huynh

- Trò chuyện trao đổi 
với trẻ về nghề dịch 
vụ làm tóc. Các đồ 
dùng, dụng cụ, 
nguyên vật liệu, sản 
phẩm của nghề giáo 
viên
- Cho trẻ xem các 
hình ảnh về các hoạt 
động  của nghề giáo 
viên

- Trò chuyện trao đổi 
với trẻ về nông nghiệp. 
Các đồ dùng, dụng cụ, 
nguyên vật liệu, sản 
phẩm của nghề nông 
nghiệp.
- Cho trẻ xem các hình 
ảnh về các hoạt động  
của nghề nông.
- Ủng hộ lớpcác 
nguyên vật liệu liên 
quan đến chủ điểm 
như: sách báo cũ, chai 
lọ nhựa, lịch, tranh ảnh 
về chủ điểm.

- Trò chuyện trao đổi 
với trẻ về xây dựng. 
Các đồ dùng, dụng 
cụ, nguyên vật liệu, 
sản phẩm của nghề 
xây dựng.
- Cho trẻ xem các 
hình ảnh về các hoạt 
động của nghề xây 
dựng

- Trò chuyện trao đổi 
với trẻ về bác sĩ. Các 
đồ dùng, dụng cụ, 
nguyên vật liệu, sản 
phẩm của nghề bác 
sĩ
- Cho trẻ xem các 
hình ảnh về các hoạt 
động của nghề bác sĩ

- Trò chuyện trao 
đổi với trẻ về chú 
bộ đội. Các đồ 
dùng, dụng cụ, 
nguyên vật liệu,  
phẩm của chú bộ 
đội.
- Cho trẻ xem các 
hình ảnh về các 
hoạt động của chú 
bộ đội

Trẻ

- Có kiến thức cơ 
bản về nghề làm tóc
- Tham gia hoạt 
động mạnh dạn, tự 
tin.
- Vẽ, tô màu, trang 
trí, làm đồ dùng 
dụng cụ nghề giáo 
viên
- Cùng cô hoàn thiện 
tranh, album, tranh ở 
các góc chơi về chủ 
điểm nghề nghiệp.
- Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.

- Có kiến thức cơ bản 
về nghề nông.
- Tham gia hoạt động 
mạnh dạn, tự tin.
- Vẽ, tô màu, trang trí, 
làm đồ dùngdụng cụ 
nghề nông.
- Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.
- Có ý thức trong các 
hoạt động ở trường lớp.

- Có kiến thức cơ bản 
về nghề xây dựng và 
một số nghề khác.
- Trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia vào các hoạt 
động .
- Vẽ, tô màu, làm đồ 
dùng dụng cụ các 
nghề.
- Cùng cô hoàn thiện 
tranh, album, tranh ở 
các góc chơi về chủ 
điểm nghề nghiệp.
- Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp

- Có kiến thức cơ 
bản về nghề bá sĩ
- Tham gia hoạt 
động mạnh dạn, tự 
tin.
- Vẽ, tô màu, trang 
trí, làm đồ dùngdụng 
cụ nghề bác sĩ
- Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.
- Có ý thức trong các 
hoạt động ở trường 
lớp.

- Có kiến thức cơ 
bản về chú bộ đội 
và một số nghề 
khác.
- Trẻ mạnh dạn tự 
tin tham gia vào 
các hoạt động .
- Vẽ, tô màu, làm 
đồ dùng dụng cụ 
các nghề.
- Nắm bắt được 
kiến thức cô cung 
cấp về chú bộ đội.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
Phân phối vào các ngày trong tuầnstt Hoạt 

động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón 
trẻ

- Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo, bố(mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ dùng cá nhân 
ngăn nắp, đúng nơi quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và tâm trạng của 
trẻ.Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng.
- Trò chuyện với trẻ về một số nghề quanh trẻ mà trẻ biết.
- Xem tranh ảnh về một số nghề: xây dựng, giáo viên, bộ đội, cắt tóc, bác sĩ, nấu ăn….
- Hoạt động tự chọn: Trẻ chọn đồ chơi góc chơi mà trẻ thích, trẻ trò chuyện trao đổi với các bạn, 
nghe một số bài hát về chủ điểm.

2
Thể 
dục 
sáng

1. Khởi động 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô ,sau đó chuyển đội hình về 4 hàng 
ngang  tâp bài tập TDS. Trẻ tập kết hợp bài hát “cháu yêu cô chú công nhân”.
2. Trọng động
- Hô hấp: Máy bay ù... ù… 
- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, lên cao 
- Lưng, bụng: Tay đưa cao, nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Đưa từng chân ra trước, lên cao 
- Bật: Bật tiến về phía trước
*TCVĐ: đi kiểm chú la
3.Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.

Nhánh 
1

Ngày 18/11
PTTC

Tên hoạt động
Chạy và vượt 

qua 2-3 chướng 
ngại vật 

Ngày 19/11
PTNT

Tên hoạt động
Trò chuyện 
về nghề dạy 

học

Ngày 20/11
PTTM

Tên hoạt động
Dạy vđ múa 
minh họa bài 
hát “Cô giáo 
miền xuôi”

Ngày 21/11
PTNN

Tên hoạt động 
Dạy thơ “Cô 
giáo của em”

Ngày 22/11
PTTM

Tên hoạt động
Dạy trẻ làm bưu 

thiếp

3
Hoạt 
động 

Nhánh 
2

Ngày 25/11
PTTC

Tên hoạt động
Đi thăng bằng 
trên ghế thể 

Ngày 26/11
PTNT

Tên hoạt động
Nhận biết, gọi 

tên khối vuông, 

Ngày 27/11
PTTM

Tên hoạt động
Dạy bài hát 

"Lớn lên em sẽ 

Ngày 28/11
PTNN

Tên hoạt động
Dạy thơ “Chiếc 

cầu mới”

Ngày 29/11
PTTM

Tên hoạt động
Vẽ sản phẩm 
của nghề xây 
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dục đầu đội túi 
cát

khối chữ nhật 
và nhận dạng 
các khối hình 
đó trong thực 

tế

làm gì" dựng

Nhánh 
3

Ngày 2/12
PTTC

Tên hoạt động
Bật nhảy từ 

trên cao xuống 
(cao 40-45cm)

Ngày 3/12
PTNT

Tên hoạt động
Tìm hiểu về 
nghề nông

Ngày 4/12
PTTM

Tên hoạt động
Dạy VĐ theo 
TTC bài "Lớn 

lên cháu lái 
máy cày"

Ngày 5/12
PTNN

Tên hoạt động
Nhận dạng 
và phát âm 
nhóm chữ 

cái u, ư

Ngày 6/12
PTTM

Tên hoạt động
Làm dụng cụ 
nghề nông từ 

nguyên liệu tái 
chế (EDP)

Nhánh 
4

Ngày 9/12
PTTC

Tên hoạt động
Đi trên dây

Ngày 10/12
PTNT

Tên hoạt động
Gộp tách nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 7 bằng 
các cách khau 

và đếm

Ngày 11/12
PTNN

Tên hoạt động
Kể chuyện 

“Bác sĩ Chim”

Ngày 12/12
PTTM

Tên hoạt động
Gấp mũ bác sĩ

Ngày 13/12
PTTCKNXH

Tên hoạt động
Ước mơ của bé

học

Nhánh 
5

Ngày 16/12
PTTC

Tên hoạt động
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 

ghế dài 1.5m x 
30cm

Ngày 17/12
PTNT

Tên hoạt động
Bé tìm hiểu về 
một số công 
việc của chú bộ 
đội 

Ngày 18/12
PTNN

Tên hoạt động
Kể chuyện 
sáng tạo 

Ngày 19/12
PTTM

Tên hoạt động
Nghệ thuật 
tổng hợp

Ngày 20/12
PTTCKNXH

Tên hoạt động
Cháu yêu chú 

bộ đội

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời Nhánh 

1

- Trò chuyện 
về quy định 
đảm bảo an 
toàn nơi công 
cộng: Không 
leo trèo cây, 
ban công, 

- Lắng nghe 
bạn miêu tả về 
đồ dùng, dụng 
cụ các nghề
- TCVĐ: cướp 
cờ
 - Chơi theo ý 

- QSCMĐ: 
quan sát bếp 
ăn.
- TCVĐ: xi bô 
khoai.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

- QSCMĐ: 
quan sát vườn 
trường.
- TCVĐ: đi 
kiểm chúa la.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

- QSCMĐ:
Quan sát cây 
hoa mẫu đơn.
 - TCVĐ: dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
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tường rào
- TCVĐ: cầu 
thủ tài ba
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hành lang
* Đồ chơi 
mang thêm : 
ghép hoa,ghép 
lô gô,sâu dây

thích tại khu 
vực hòn non bộ
* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ chăm 
sóc cây

vực sân khấu.
* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
kéo khóa , 
truyện đọc, rối 
kể chuyện

vực cầu trượt 
xích đu.
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng, đánh gôn

vực sân trường.
* Đồ chơi mang 
thêm : nhảy 
dây, xe đẩy, 
đánh cầu , 
bowlling...

Nhánh 
2

- Tạo tình 
huống, trò 
chuyện với trẻ 
về chủ đề NN
- TCVĐ: kéo 
co
- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang
* Đồ chơi 
mang thêm : 
ghép hình, 
ghép hoa, ghép 
lô gô

- Thực hành về 
lời nói và cử 
chỉ lễ phép, 
lịch sự trong 
giao tiếp
- TCVĐ: đi 
liểm chúa la.
 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non bộ
* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ chăm 
sóc cây

- Trò chuyện 
nhận xét và tỏ 
thái độ với 
hành vi  " 
đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu"
- TCVĐ: trời 
nắng trời mưa.
- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang.
* Đồ chơi 
mang thêm xâu 
dây, xâu hạt , 
kéo khóa , 
truyện đọc, rối 
kể chuyện

- QSCMĐ: 
quan sát phòng 
cô hiệu trưởng.
- TCVĐ: cáo 
và thỏ.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng....

- Trò chuyện 
với trẻ về nghề 
nghiệp của bố 
mẹ trẻ.
- TCVĐ: phi 
ngựa
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân trường.
* Đồ chơi mang 
thêm : nhảy 
dây, kéo mo 
cau, xe đẩy, 
đánh cầu , 
bowlling...

Nhánh 
3

- Kỹ năng 
phòng khi bị 
bắt cóc
- TCVĐ: 
chuyển quả
- Chơi theo ý 
thích tại hành 

- QS cv ông 
bảo vệ.
- TCVĐ: nhảy 
bao bố.
 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non bộ

- QS công trình 
xây dựng trong 
trường
- TCVĐ: kéo 
cưa lừa xẻ.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

-  TC: Bé cùng 
sáng tạo pha 
màu nước, 
nhuộm vải.
- TCVĐ: lộn 
cầu vồng.
- Chơi theo ý 

- QSCMĐ: lớp 
học.
 - TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân trường.
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lang
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng....

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ chăm 
sóc cây

vực sân khấu.
* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
kéo khóa , 
truyện đọc, rối 
kể chuyện

thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng, đánh gôn

* Đồ chơi mang 
thêm : nhảy 
dây, xe đẩy, 
đánh cầu , 
bowlling...

Nhánh 
4

- Trò chuyện 
về quy định 
đảm bảo an 
toàn nơi công 
cộng: Không 
leo trèo cây, 
ban công, 
tường rào
- TCVĐ:  
Tung, đập bắt 
bóng tại chỗ
-  theo ý thích 
tại sân trường
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng....

Kỹ năng sơ 
cứu, băng bó 
vết thương.
- TCVĐ: đá 
cầu
 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non bộ

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ chăm 
sóc cây

- QS thời tiết
- TCVĐ: kéo 
cưa lừa xẻ.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân khấu.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
kéo khóa , 
truyện đọc, 
rối kể chuyện

- QSCMĐ: 
quan sát hòn 
non bộ.
- TCVĐ: lộn 
cầu vồng.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng, đánh 
gôn

- QSCMĐ: lớp 
học.
 - TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân trường.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
nhảy dây, xe 
đẩy, đánh cầu 
, bowlling...

Nhánh 
5

- Trò chuyện 
với trẻ cách sử 
dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép
- TCVĐ: Tung, 
đập bắt bóng 
tại chỗ

QS trang phục 
chú bộ đội bộ 
binh 
- TCVĐ: Đá 
cầu
 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non bộ

- Quan sát 
nhận xét sản 
phẩm tạo hình
- TCVĐ: kéo 
cưa lừa xẻ.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân khấu.

- QSCMĐ: 
Quan sát, trò 
chuyện về 
những ngôi nhà 
- TCVĐ: lộn 
cầu vồng.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 

- QSCMĐ: lớp 
học.
 - TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân trường.

* Đồ chơi 
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- Chơi theo ý 
thích tại sân 
trường
* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng....

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ chăm 
sóc cây

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
kéo khóa , 
truyện đọc, 
rối kể chuyện

vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
cầu đá, chong 
chóng, ném 
vòng, đánh 
gôn

mang thêm : 
nhảy dây, xe 
đẩy, đánh cầu 
, bowlling...

5
Vệ 

sinh, 
ăn, ngủ

- Trẻ tự lau mặt, lau tay, chùi mũi bằng giấy mềm.
- Trẻ chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
- Trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn xong.
- Tiết kiệm điện, nước. Không đùa nghịch nước trong giờ làm vệ sinh.
- Trẻ biết tự xúc ăn, ăn sạch sẽ, không rơi vãi....
- Quan tâm giúp đỡ cô giáo.

Nhánh 
1

Tìm hiểu về 
số điện thoại 
113.

Đọc bài thơ: Cô 
giáo của con

Trò chuyện về 
nghề chăm sóc 
sức khỏe.

Nhận biết phân 
biệt một số thực 
phẩm,thức ăn 
sạch,an toàn.

 Nêu gương bé 
ngoan
 Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Nhánh 
2

Trò chuyện 
với trẻ về 
nghề nông

Dạy trẻ biết tự 
vệ sinh răng 
miệng: sau khi 
ăn, trước khi đi 
ngủ, sáng ngủ 
dậy.

Ôn các chữ cái 
đã học: o, ô, ơ, 
a, ă, â, e, ê.

Hát các bài hát 
về chủ điểm 
nghề nghiệp.

Nêu gương bé 
ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

 Nhánh 
3

Trò chuyện 
với trẻ về sản 
phẩm của 
nghề xây 
dựng

Ôn các chữ cái 
đã học: o, ô, ơ, 
a, ă, â, e, ê.

Hát các bài hát 
về chủ điểm 
nghề nghiệp.

Chơi các trò 
chơi dân gian: 
rềnh rềnh ràng 
ràng, xỉa cá 
mè...

Nêu gương bé 
ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
4

Trò chuyện 
với trẻ về sản 
phẩm của 
nghề bác sĩ

Hướng dẫn trẻ  
không khạc nhổ 
bừa bãi ra lớp. 
Đi vệ sinh đúng 

Giao lưu trao 
đổi cùng trẻ  
cách  phòng 
tránh ko leo 

Trò chuyện 
cùng trẻ về ước 
mơ nghề 
nghiệp của trẻ.

Nêu gương bé 
ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:1

3 2
4/1

2/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N Á
nh D

ương X
anh



nơi quy định trèo lên bàn 
ghế, lan can, ko 
theo người lớn

Nhánh 
5

Trò truyện về 
Ngày 22/12

Trò chuyện với 
trẻ về nghề bộ 
đội.

Đọc thơ: Chú 
giải phóng 
quân

Trò chuyện với 
trẻ về ngày lễ 
Noel 

Nêu gương bé 
ngoan
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào nhánh

stt Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 N5

+ Bữa cơm gia đình 
bé
- Món ngon mỗi 
ngày.
- Cả gia đình quây 
quần bên nhau,  mẹ  
nấu cơm chuẩn bị các 
món ăn ngon cho cả 
gia đình.
- Bố cùng các con 
phụ giúp mẹ nấu cơm 
chuẩn bị mâm cơm 
của cả gia đình.

- Một số đồ 
dùng dụng cụ 
để chế biến món 
ăn.
- Đồ dùng dụng 
cụ nhà bếp.
- Thực phẩm.
- Một số thực 
phẩm , rau, củ, 
quả.
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình 
chế biến một số 
món ăn.

X X1 Góc phân vai - Trẻ biết tự thỏa 
thuận nhận vai 
chơi, làm một số 
công việc đúng vai 
chơi củả mình, 
biết chế biến một 
số món ăn với một 
số thực phẩm, rau 
củ quả.
 - Rèn kĩ năng 
thao tác,đoàn kết 
trong khi chơi.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi

+ Cửa hàng ăn uống
-  Đầu bếp chuẩn bị 
thực phẩm, rau củ chế 
biến những món ăn 
cho khách hàng đến 
ăn.
- Nhân viên chào mời 
khách hàng đến quán 
ăn.
- Nhân viên phục vụ 
bưng bê đồ ăn, lau 
dọn bàn ghế,  cho 
khách hàng.

- Một số đồ 
dùng dụng cụ 
để chế biến món 
ăn.
- Đồ dùng dụng 
cụ nhà bếp.
-Thực phẩm.
- Một số thực 
phẩm , 
rau,củ,quả.
- Một số tranh 
hình ảnh hướng 
dẫn quy trình 

X X X

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:1

3 2
4/1

2/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N Á
nh D

ương X
anh



- Khách hàng đến gọi 
món ăn để ăn.

chế biến một số 
món ăn.

- Trẻ biết công 
việc của bác sỹ, y 
tá và thể hiện vai 
chơi của mình. 
Biết giao tiếp giữa 
bác sỹ bệnh nhân 
trong khi chơi.
- Rèn cách sử 
dụng một số đồ 
dùng của bác sỹ 
khi khám bệnh 
cho bênh nhân.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi.

+ Bệnh viện đa 
khoa:
 - Khám bệnh cho 
mọi người.
- Hướng dẫn bệnh 
nhân .
- Chăm sóc bệnh 
nhân.
- Kê đơn thuốc cho 
bệnh nhân .
- Cấp phát thuốc.

- Sổ khám bệnh
- Trang phục 
bác sĩ
- Thuốc các loại
- Bút
- Dụng cụ khám 
bệnh

X X X X X

+ Cửa hàng bán đồ 
dùng dạy học
Bán các nguyên vật 
liệu, dụng cụ, trang 
phục dạy học

- Đồ dùng đồ 
chơi tại góc
- Bán bút, phấn, 
sổ sách, áo dài, 
túi xách....

X- Trẻ biết giao tiếp 
giữa người bán và 
người mua . Biết 
chào mời , giới 
thiệu mặt hàng, 
đóng gói hàng, 
thanh toán tiền,  
cảm ơn khách 
hàng
- Rèn kĩ năng bày 
các mặt hàng, giới 
thiệu từng mặt 
hàng . Kĩ năng 
giao tiếp có lễ 
giáo với khách 

+ Cửa hàng bán đồ 
dùng, sản phẩm 
nghề nông:
- Bán đồ dùng dụng 
cụ, sản phẩm nghề 
nông.

- Tôm, Thịt 
Cua, Cá,..
- Rau, củ, quả
- Quanh ghánh, 
liềm, thúng, 
xảo, hạt giống 
quang ghánh,.
- Đồ dùng đồ 
chơi tại góc.
- Một số sản 
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phẩm do cô và 
trẻ cùng tạo ra 
(quốc, xẻng, 
quang ghánh, 
xô, đồ ăn, …)
- Nước giải 
khát.

+ Cửa hàng bán đồ 
dùng nghề bác sĩ
- Cửa hàng bán đồ 
dùng nghề bác sĩ

- Kim tiêm.
- Quần áo, khẩu 
trang
- Kim khâu, chỉ
- Thuốc
- Đồ dùng đồ 
chơi tại góc.

X

+ Cửa hàng bán vật 
liệu xây dựng: 
- Bán các nguyên vật 
liệu, dụng cụ  xây 
dựng.

- Đồ dùng đồ 
chơi tại góc.
- xô, xẻng
- Cát, xi măng
- Bay, bàn xoa.
- Thước đo

X

hàng.
-  Trẻ biết cất gọn 
gàng hàng hóa 
đúng nơi quy định.

+ Cửa hàng bán 
dụng cụ quân đội: 
- Bán các nguyên vật 
liệu, dụng cụ  quân 
đội.

- Đồ dùng đồ 
chơi tại góc.
- Súng, quần áo, 
mũ chú bộ đội

X

2 Góc học tập - Trẻ biết chơi 
đúng luật. Trẻ 
nhận biết số 7.
. Bết ôn luyện các 
chữ cái: o, ô, ơ, a, 
ă, â, e, ê,.
- Rèn kĩ năng 
quan sát và tư duy 

+ Nghề giáo viên
- - Góc chữ cái:

 Sao chép chữ u, ư
Gạch chân, nối chữ 
trong từ
- Tập tô chữ u, ư theo 

nét chấm mờ, tô chữ 
rỗng

- Bài thơ có chữ 
cái u, ư, bút 
lông
 - bài tập có 
chứa các chữ , 
bút chì

X
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+ Bé biết gì về nghề 
nông
- Ghép chữ theo tranh 
- Tương phản
- Xếp tương ứng, xếp 
theo quy tắc, chơi 
tách gộp
- Chơi tìm chữ cái 
trong bài thơ,tô chữ 
cái, kí hiệu...
- Tìm số lượng tương 
ứng 
- Nối đồ dùng sản 
phẩm nghề nông
- Vẽ thêm cho đủ số 
lượng .
- Ôn luyện chữ cái 
- Gạch chân chữ cái.

- Tranh tương 
phản
- Chấm tròn
- Đô mi nô
- Tranh que dời
- Chấm tròn 
(xanh, đỏ)
- Bảng choi trò 
chơi cua cắp

Xnhanh nhẹn cho 
trẻ.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi.

+ Bé biết gì về nghề 
bác sĩ
- Bé tạo ra hình mới 
từ những hình đã cho.
- Tìm que tính đúng 
với số trên lọ
- Ghép tranh que
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với số.
- Nối đồ dùng sản 
phẩm nghề bác sĩ
- Vẽ thêm cho đủ số 
lượng .
- Ôn luyện chữ cái 
- Gạch chân chữ cái.

- Chấm tròn
- Đô mi nô
- Tranh que dời
- Chấm tròn 
(xanh, đỏ)
- Bảng choi trò 
chơi cua cắp.

X
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+ Bé biết gì về nghề 
xây dựng
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với số.
- Ghép đôi tương 
ứng.
- Đếm, gắn chấm tròn 
và gắn số tương ứng 
với chấm tròn.
- Gạch chân chữ cái: 
“e,ê”, “u, ư”
- Chơi tạo chữ cái từ 
bảng chun.
- Vẽ thêm cho đủ số 
lượng .

- Chấm tròn
- Chữ cái ghép 
rời
- Bài thơ có chữ 
cái ‘e,ê”, “u, ư, 
bút lông
- Bảng, chun
- Bài tập có 
chứa các chữ 
số.

X

+ Chú bộ đội của em
- Gắn chấm tròn 
tương ứng với số.
- Ghép đôi tương 
ứng.
- Đếm, gắn chấm tròn 
và gắn số tương ứng 
với chấm tròn.
- Gạch chân chữ cái: 
“e,ê”, “u, ư”
- Chơi tạo chữ cái từ 
bảng chun.

- Chấm tròn
- Chữ cái ghép 
rời
- Bài thơ có chữ 
cái ‘e,ê”, “u, ư, 
bút lông
- Bảng, chun
- Bài tập có 
chứa các chữ 
số.

X

3 Góc truyện - Biết kể chuyện 
sáng tạo, làm 
tranh ảnh, album.
- Rèn kĩ năng lật 
dở sách.
- Biết thu dọn đồ 

+ Câu chuyện về 
nghề giáo viên
- Kể chuyện về các cô 
giáo trong trường
- Xem album về công 
việc của các cô giáo 

- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Tranh truyện 
vẽ về nghề 
nghiệp.

X

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:1

3 2
4/1

2/2
024

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N Á
nh D

ương X
anh



trong ngày - Album chủ đề 
NN.

+ Chuyện kể của các 
bác nông dân
- Kể chuyện sáng tạo 
về một số đồ dùng 
nghề nông.
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác 
nhau theo ý thích.
- Kể chuyện với các 
loại rối.
- Tự chọn sách để 
"đọc" và xem.
- Kể chuyện về bác 
nông dân.

- Các loại rối 
tay, rối rẹt, rối 
trẻ làm.
- Các loại 
anbum về chủ 
điểm.
- Đồ dùng nghề 
nông do trẻ làm: 
cuốc,  liềm, 
thúng, quang 
ghánh,

X

+ Câu chuyện về bác 
sĩ
- Tự chọn sách để 
"đọc" và xem.
- Kể chuyện sáng tạo 
về một số đồ dùng 
nghề bác sĩ
- Kể chuyện với các 
loại rối.

- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Tranh truyện 
vẽ về nghề 
nghiệp.
- Album chủ đề 
NN.
- Các loại rối 
tay, rối rẹt, rối 
trẻ làm.

x

dùng sau khi chơi.

+ Câu chuyện của 
các bác xây dựng
- Trẻ kể chuyện sáng 
tạo với đồ dùng dụng 
cụ nghề xây dựng.

- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Tranh truyện 
vẽ về nghề 

x
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- Làm album đồ dùng 
dụng cụ nghề xây 
dựng.
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác 
nhau theo ý thích .
- Kể chuyện với các 
loại rối: bàn xoa, bay, 
thước, gạch, xô, xẻng
- Kể chuyện:  “bác sĩ 
chim’.

nghiệp.
- Album chủ đề 
NN.
- màu sáp, giấy 
a4.
- Kéo, keo, 
quyển album

+ Câu chuyện về 
chú bộ đội 
- Kể chuyện về chú 
bộ đội
- Xem album về dụng 
cụ của chú bộ đội
- Đọc các loại sách 
truyện, album khác 
nhau theo ý thích

- Các loại sách, 
truyện về chủ 
điểm 
- Tranh truyện 
vẽ về nghề 
nghiệp.
- Album chủ đề 
NN.

X

4 Góc xây dựng - Trẻ biết sử dung 
các nguyên liệu 
khác nhau để tạo 
công trình theo ý 
tưởng riêng của 
trẻ và gợi mở của 
cô. Biết chơi đúng 
vai chơi của mình.

+ Bé xây bệnh viện
- Xây tường bao bằng 
gạch.
- Xây bênh viện
- Xây vườn hoa bao 
quanh bệnh viện

- Dụng cụ xây 
dựng
- Hàng rào nhựa
- Khối gỗ, 
gạch,..
- Cây hoa
- Cây xanh
- Nhà, cổng

X
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+ Bé xây trang trại 
của bác nông dân
- Xây tường bao bằng 
gạch.
- Xây trang trại chăn 
nuôi.
- Xây vườn rau, ao 
cá.

- Khối gỗ
- Gạch
- Hoa, cây
- Nhà
- Cổng
- Dụng cụ xây 
dựng: bàn xoa, 
bay, thước đo, 
xô..

X

+ Bé xây những 
công trình đẹp
- Xây tường bao bằng 
gạch.
- Xây khu chung cư 
cao cấp
- Xây vườn hoa bao 
quanh chung cư.

- Dụng cụ xây 
dựng
- Hàng rào nhựa
- Khối gỗ, gạch
- Cây hoa
- Cây xanh
- Nhà, cổng

X X

- Rèn kĩ năng  
giao tiếp, phân 
công công việc 
cho nhau, đoàn kết 
khi chơi.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi.

+ Bé xây doanh trại 
quân đội 
- Xây tường bao bằng 
gạch.
- Xây khu nhà ở của 
chú bộ đội
- Xây vườn hoa bao 
quanh doanh trại

- Dụng cụ xây 
dựng
- Hàng rào nhựa
- Khối gỗ, gạch
- Cây hoa
- Cây xanh
- Nhà, cổng

X

+ Cô giáo của con
- - Vẽ dụng cụ, sản 

phẩm nghề giáo viên
- - Vẽ cô giáo của con

- Giấy a4, bút 
màu sáp,..
- đồ dùng chơi ở 
góc

X5 Góc nghệ 
thuật

-  Trẻ biết sử dụng 
các học liệu để tạo 
ra sản phẩm, các 
loại đồ dùng đồ 
chơi. 
- Rèn kĩ năng tạo 
hình tô màu, vẽ, 

+ Sản phẩm nghề 
nông
- Làm đồ dùng dụng 

- Giấy màu, 
- Keo, kéo, 

X
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cụ nghề nông.
- Vẽ 1 số đồ dùng 
dụng cụ nghề nông.
- Trang trí , cắt dán 
dụng cụ nghề nông.
- Nặn một số sản 
phẩm của nghề nông..
- Làm một số sản 
phẩm nghề nông.

- Vỏ hộp sữa 
chua, xốp màu,
- Giấy a4,
- Sáp màu, bìa 
cứng, ...
- Ống mút
- Đất nặn...
- Bảng con
- Bàn con

+ Em yêu nghề bác 
sĩ
- Vẽ đồ dùng dụng cụ 
nghề bác sĩ
- Nặn đồ dùng nghề 
bác sĩ
- Tô màu đồ dùng, 
dụng cụ nghề bác sĩ
- Làm một số dụng cụ 
nghề bác sĩ

- Bàn con
- Bảng con
- Giấy màu,  
- Keo, kéo, 
- Vỏ hộp nhựa, 
xốp màu,
- Giấy a4,
- Vỏ bìa cứng
- Sáp màu, bìa 
cứng, ...
- Ống mút, lọ 
keo,..
- Đất nặn...

x

cắt. Dán, làm bưu 
thiếp, làm quà 
tặng….cho trẻ.
- Biết thu dọn đồ 
dùng sau khi chơi.

+ Bé yêu nghề xây 
dựng
- Nặn một số đồ dùng 
dụng cụ nghề xây 
dựng
- Làm đồ dùng nghề 
xây dựng.
- Vẽ đồ dùng nghề 
xây dựng.
- Vẽ tranh về các chú 
công nhân xây dựng.

- Hộp giấy, hộp 
nhựa, kéo, keo, 
đĩa đựng keo, ...
- Giấy a4, bút 
màu sáp,..
- Giấy màu
- Đất nặn
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+ Em yêu chú bộ đội
- Vẽ chú bộ đội
- Làm quà, vẽ tranh 
về chú bộ đội
- Dán trang trí hình 
tròn, hình vuông..

- Bàn con
- Bảng con
- Giấy màu,  
- Keo, kéo, 
- Vỏ hộp nhựa, 
xốp màu,
- Giấy a4,
- Vỏ bìa cứng
- Sáp màu, bìa 
cứng, ...
- Ống mút, lọ 
keo,..
-Đất nặn...

X

Đánh giá, nhận xét đóng góp ý kiến 
của TTCM

Phạm Thị Hương

Đánh giá, nhận xét đóng góp ý kiến 
của HT

Vũ Thị Vòng

Chữ kí giáo viên

Phạm Thị Hương
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